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	CHƯƠNG SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 


	- Nêu được các khái niệm: môi trường, 
Kể được một số mối quan hệ cùng loài và khác loài
	Nêu được ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vô sinh (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm ) đến sinh vật.
 
	
	Nêu được một số mối quan hệ  khác loài
	
	

	Số câu
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	ChƯ¬ng HẸ SINH THÁI 


	Nêu được định nghĩa quần thể
 Nêu được đặc điểm quần thể người.
	 Nêu được một số đặc trưng của quần thể: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi
	- Thành phần của 1 hệ sinh thái , 
- Dấu hiệu quần thể
- Quan hệ dinh dưỡng
	- X©y dùng ®ưîc chuçi thøc ¨n 
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   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: SINH HỌC 9 
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:…../…./2024 
   


I. TRẮC NGHIỆM:  ( 6 điểm ) Chọn phương án đúng nhất cho mỗi câu sau
Câu 1. Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào? 
A. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.
B. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.
C. Làm thay đổi những đặc điểm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.
D. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.
Câu 2. Nhân tố sinh thái là:
A. các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường.
B. tất cả các yếu tố của môi trường.
C. các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật.
D. những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.
Câu 3. Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm:
A. nhân tố sinh thái vô sinh, nhân tố sinh thái hữu sinh và nhân tố con người.
B. nhân tố vô sinh và nhân tố con người.
C. nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhóm các sinh vật khác.
D. nhân tố con người và các sinh vật khác.
Câu 4. Theo định nghĩa đúng nhất, môi trường sống của sinh vật là?:
A. Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn 	                        B. Nơi sinh vật cư trú
C. Nơi sinh vật sinh sống 	                                    D. Nơi sinh vật làm tổ 
Câu 5. Nhiệt độ có ảnh hưởng đến quá trình nào sau đây ở thực vật? 
A. Quang hợp                 B. Hô hấp      	C. Thoát hơi nước                   D. Cả A, B và C 
Câu 6. Theo khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau của động vật, người ta chia động vật thành các nhóm nào sau đây?
A.Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa tối.        
B.Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa khô.
C.Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa bóng.    
D.Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa ẩm.
Câu 7. Sinh vạt cùng loài gồm những mối quan hệ...
A. hỗ trợ và đối địch                                         B . hỗ trợ và cạnh tranh
C.cạnh tranh, ký sinh nửa ký sinh, sinh vật ăn sinh vật khác
D.céng sinh, kÝ sinh, sinh vËt ¨n sinh vËt kh¸c
Câu 8. Quan hệ cộng sinh là:
A. Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật
B. Các loài sinh vật tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác
C. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi.
D. Quan hệ trong đó sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy các chất dinh dưỡng từ sinh vật đó.
Câu 9. Các sinh vật  khác loài có mối quan hệ nào sau đây?
A. Hỗ trợ và cộng sinh                                                B. Cộng sinh và hội sinh
C. Kí sinh và nữa kí sinh                                            D. Hỗ trợ và đối địch
Câu 10. Hệ sinh thái bao gồm các thành phần nào?
A. Thành phần không sống và sinh vật.                      B. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ.
C. Sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.                     D. Sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất.
Câu 11. Sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?
A. Động vật.                  B. Vi khuẩn                          C. Cây xanh.                  D. Nấm..
Câu 12. Sinh vật tiêu thụ bao gồm
A. vi khuẩn, nấm và động vật ăn cỏ                          B động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt.
C. động vật ăn thịt và cây xanh                                 D. vi khuẩn và cây xanh
Câu 13. Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể?
 A. Mật độ                  B. Cấu trúc tuổi                  C. Độ đa dạng               D. Tỷ lệ đực cái.
Câu 14.Mối quan hệ quan trọng đảm bảo tính gắn bó trong quần xã sinh vật là nhờ mối quan hệ
A. hợp tác.                      B. cộng sinh.                      C. dinh dưỡng.                d. hội sinh.
Câu 15. Trâu và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng là mối quan hệ:
A. Cạnh tranh		B. Hỗ trợ		C. Cộng sinh		D. Hôi sinh
II. TỰ LUẬN : ( 4 điểm )
16(1đ)  Sinh vật khác loài có những mối quan hệ nào?  
17.(1đ) So sánh sự khác nhau giữa quần thể người và các quần thể sv khác. Vì sao có sự khác nhau đó ?
18. (2đ):  Giả sử có các quần thể sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật , hổ, vi sinh vật  mèo rừng : Hãy xây dựng chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật nêu trên :
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      I.PHẦN TRẮC NGHIỆM(6Đ)
        Chọn đáp án đúng mỗi câu đúng 0,4 Đ
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   II.PHẦN TỰ LUẬN(4Đ)
16. Nêu được các mối quan hệ hỗ trợ và đối địch
Hỗ tợ: Cộng sinh:…
	        Hội sinh….
Đối địch: Cạnh tranh
                Ký sinh nửa ký sinh…
                Sinh vật ăn sinh vật khác
17. So sánh sự khác nhau giữa quần thể người và các quần thể sv khác. Vì sao có sự khác nhau đó ?
- Nêu được sự khác nhau giữa quần thể người và các quần thể sv khác. 0,5đ . 
- Vì sao có sự khác nhau đó 0,5đ  
18. Giả sử có các quần thể sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật , hổ, vi sinh vật , mèo rừng : Hãy xây dựng chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật nêu trên 
- X©y dùng ®ưîc chuçi thøc ¨n : 2®
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